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Tóm tắt: Bài viết đánh giá sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 
1990-2020. Nội hàm của nhanh và bền vững được tiếp cận đa chiều dựa trên sự phân tách phát triển 
nhanh theo hai chiều cạnh gồm không gian và thời gian, phát triển bền vững theo hai nội hàm gồm 
mạnh và yếu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng, dựa trên mô hình 
vector tự hồi quy và mô hình hồi quy dữ liệu chéo, với mẫu số liệu phản ánh nền kinh tế Việt Nam 
trong tương quan với thế giới. Bằng chứng thực nghiệm ghi nhận Việt Nam đã đạt được phát triển 
nhanh theo thời gian kết hợp bền vững yếu và phát triển nhanh theo không gian kết hợp bền vững 
yếu, nhưng chưa đạt được phát triển nhanh theo thời gian kết hợp bền vững mạnh và phát triển nhanh 
theo không gian kết hợp bền vững mạnh.  

Từ khóa: Phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, vector tự hồi quy, hồi quy dữ liệu chéo, Việt Nam.  

1. Giới thiệu* 

Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm 
xuyên suốt trong các chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam, trở thành một phần 
quan trọng trong các thảo luận chính sách về 
định hướng mục tiêu đạt mức thu nhập trung 
bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 
2045 (Báo Điện tử Đảng Cộng sản, 2021). Đồng 
thời, quan điểm này cũng gợi mở nhiều nghiên 
cứu trong giới học thuật. Trong khi phát triển bền 
vững đã được xem xét nhiều trên thế giới thì phát 
triển nhanh phản ánh đặc trưng về định hướng 
phát triển của Việt Nam. Sự hội tụ của hai chiều 
cạnh, về chính sách và học thuật, đã đặt ra nhu 
cầu nghiên cứu về phát triển nhanh và bền vững 
tại Việt Nam.  

Nghiên cứu này đánh giá sự phát triển nhanh 
và bền vững tại Việt Nam bằng cách kết hợp 
phân tích định tính với mô hình định lượng. Bằng 
________ 
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chứng thực nghiệm ghi nhận rằng Việt Nam đã 
đạt được phát triển nhanh theo thời gian kết hợp 
bền vững yếu và phát triển nhanh theo không 
gian kết hợp bền vững yếu, nhưng chưa đạt được 
phát triển nhanh theo thời gian kết hợp bền vững 
mạnh và phát triển nhanh theo không gian kết 
hợp bền vững mạnh. Trong đó, tăng trưởng kinh 
tế nhanh theo cả chiều thời gian vì tăng trưởng 
đang cao hơn mức dài hạn và chiều không gian 
vì tăng trưởng cao hơn mức trung bình của các 
nền kinh tế khác trên thế giới. Việt Nam mới chỉ 
đạt được mức bền vững yếu vì các chỉ số điển 
hình về kinh tế, xã hội và môi trường đã cải thiện 
hoặc ổn định theo thời gian; tuy nhiên chưa đạt 
được bền vững mạnh vì một số chỉ số còn thấp 
hơn mức tối ưu mà nền kinh tế cần đạt được 
trong tương quan so sánh với thế giới. Do đó, kết 
quả nghiên cứu đã đóng góp thêm vào chủ đề 
phát triển nhanh và bền vững. 
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Bài viết đóng góp các kết quả mới vào ba 
nhánh nghiên cứu đã đạt được trong nước và trên 
thế giới hiện nay.  

Thứ nhất, bài viết góp phần làm rõ thêm khái 
niệm và cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm 
về phát triển nhanh và bền vững. Trên thế giới, 
Hotelling (1931) đề xuất rằng giá cả của tài 
nguyên thiên nhiên gia tăng cùng với tốc độ của 
lãi suất thị trường. Theo đó, khai thác tài nguyên 
hàng năm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của 
nền kinh tế mà không tận diệt nguồn tài nguyên 
(Devarajan và Fisher, 1981). Phát triển bền vững 
cũng cần tính đến sự phân bổ nguồn lực, với sự 
bảo tồn tổng lượng vốn thì cần giữ nguyên phần 
vốn tự nhiên nằm ngoài khả năng bù đắp của con 
người (Daly, 1990). Tại Việt Nam, phát triển 
nhanh và bền vững mang tính đặc trưng, được 
thể hiện xuyên suốt trong các quan điểm phát 
triển. Phát triển bền vững dựa trên sự đảm bảo sự 
cải thiện về xã hội và môi trường trong mỗi bước 
phát triển (Nguyễn Hồng Sơn, 2018), chú trọng 
vào cải thiện thể chế (Phùng Hữu Phú, 2019).  

Theo đó, nghiên cứu này làm rõ nội hàm của 
phát triển nhanh và bền vững dựa trên sự phân 
tách đặc tính nhanh theo thời gian và nhanh theo 
không gian, kết hợp với bền vững mạnh và yếu. 
Đồng thời, nghiên cứu đóng góp thêm về đánh 
giá phát triển nhanh và bền vững với bằng chứng 
thực nghiệm, dựa trên mô hình định lượng gồm 
hồi quy theo chuỗi thời gian và theo dữ liệu chéo. 
Nghiên cứu cũng đặt Việt Nam làm trọng tâm 
trong so sánh tương quan với các nền kinh tế 
khác trên thế giới.  

Với phương pháp hồi quy dữ liệu chéo, Lý 
Đại Hùng (2021b) phân tích phát triển bền vững 
mạnh dựa vào các biến số phản ánh tiến bộ xã 
hội mà thiếu các biến số về chất lượng môi 
trường. Với mô hình hồi quy theo chuỗi thời 
gian, Lý Đại Hùng (2022c) tiếp tục đánh giá phát 
triển bền vững yếu nhưng chưa tính đến bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. So với 
hai nghiên cứu trên, nghiên cứu này nhấn mạnh 
cả chiều cạnh môi trường của phát triển kinh tế - 
xã hội và ảnh hưởng của kinh tế thế giới đến Việt 
Nam, với một bộ chỉ tiêu chung, xuyên suốt để 
đánh giá cả phát triển bền vững mạnh và yếu.  

Thứ hai, bài viết bổ sung thêm kết quả vào 
chủ đề về tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, trong mô 
hình tân cổ điển (Solow, 1956), tăng trưởng 
mang tính dài hạn, được quyết định bởi tiến bộ 
khoa học công nghệ và gia tăng lực lượng lao 
động. Còn khoa học công nghệ lại được chi phối 
bởi tích lũy tư bản (Frankel, 1962), bởi sự đa 
dạng hóa loại hình sản phẩm (Romer, 1990) và 
bởi quá trình nghiên cứu và phát triển (Aghion 
và Howitt, 1992). Trong nhánh nghiên cứu này, 
bài viết bổ sung cho các nghiên cứu vừa nêu, với 
bằng chứng rằng tăng trưởng của Việt Nam được 
chi phối một cách tổng hòa bởi các yếu tố, gồm 
lạm phát, tỷ giá và vốn đầu tư nước ngoài.  

Thứ ba, bài viết đóng góp mới vào nhánh 
nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế. Với vai 
trò của một nền kinh tế nhỏ và mở, Việt Nam 
chịu các tác động một chiều từ nền kinh tế thế 
giới. Với mô hình cân bằng ngẫu nhiên kết hợp 
với mô hình vector tự hồi quy, Nguyen (2021) đã 
phân tích kênh dẫn truyền của tỷ giá đến lạm phát 
và đến biến động kinh tế vĩ mô theo chu kỳ kinh 
doanh của Việt Nam. Theo nhận định của Pham 
và Sala (2020), giá dầu quốc tế, gồm cả các cú 
sốc từ phía cầu và cung, đều có tác động đến tỷ 
lệ lạm phát cũng như các biến số kinh tế vĩ mô 
của nền kinh tế. Trong nhánh nghiên cứu này, bài 
viết đánh giá vai trò của nền kinh tế thế giới đối 
với Việt Nam. Kết quả định lượng cho thấy tăng 
trưởng thế giới thúc đẩy, trong khi giá dầu quốc tế 
hạn chế sự tăng trưởng của Việt Nam. 

2. Khung phân tích 

2.1. Cách tiếp cận 

Tăng trưởng nhanh có hai chiều cạnh, gồm 
thời gian và không gian. Trong đó, một nền kinh 
tế có tốc độ tăng trưởng nhanh theo không gian 
khi tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình 
của các nền kinh tế khác trên thế giới. Còn một 
nền kinh tế có tăng trưởng nhanh theo thời gian 
khi tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn tốc độ tăng 
trưởng dài hạn. Trạng thái này đạt được khi giá 
trị trung bình của mức chênh lệch giữa tốc độ 
tăng trưởng thực tế so với tốc độ tăng trưởng dài 
hạn mang dấu dương.  
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Phát triển bền vững gồm hai nội hàm: bền 
vững mạnh và yếu. Trong đó, phát triển bền vững 
mạnh thể hiện qua sự duy trì ổn định của cơ cấu 
giữa vốn tự nhiên và vốn tư bản trong tổng lượng 
vốn của nền kinh tế, khi một nền kinh tế đạt được 
sự gia tăng của tăng trưởng kinh tế so với mức 
chung của thế giới. Trạng thái bền vững mạnh 
này đạt được khi có sự cải thiện đồng thời của cả 
ba khía cạnh gồm kinh tế, xã hội và môi trường. 
Còn phát triển bền vững yếu cũng thể hiện qua 
sự duy trì ổn định giá trị của tổng lượng vốn 
trong nền kinh tế nhưng không cần giữ nguyên 
cơ cấu vốn khi mà vốn tư bản do con người tạo 

ra có thể thay thế được vốn tự nhiên. Trạng thái 
bền vững yếu này đạt được khi có sự giao thoa 
của ba khía cạnh gồm kinh tế, xã hội và 
môi trường. 

Bảng 1 trình bày các nội hàm của phát triển 
nhanh và bền vững. Khi kết hợp hai chiều cạnh 
của tăng trưởng nhanh với hai nội hàm của phát 
triển bền vững, phát triển nhanh và bền vững có 
thể được tiếp cận theo bốn cách thức gồm: (i) 
nhanh theo không gian và bền vững mạnh; (ii) 
nhanh theo không gian và bền vững yếu; (iii) 
nhanh theo thời gian và bền vững mạnh; và (iv) 
nhanh theo thời gian và bền vững yếu. 

Bảng 1: Phát triển nhanh và bền vững 

Tiêu chí 
Bền vững 

Mạnh Yếu 

Tăng 
trưởng 
nhanh 

Không gian 
(i) Nhanh theo không gian  
và bền vững mạnh 

(ii) Nhanh theo không gian  
và bền vững yếu 

Thời gian 
(iii) Nhanh theo thời gian 
và bền vững mạnh 

(iv) Nhanh theo thời gian 
và bền vững yếu 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

Về phương pháp phân tích, tăng trưởng 
nhanh theo không gian được đánh giá bằng cách 
so sánh tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế 
với mức bình quân của nhóm nền kinh tế tham 
chiếu. Vì vậy, tăng trưởng nhanh theo không 
gian được nghiên cứu dựa vào một bộ dữ liệu 
chéo. Một cách khác là ước lượng đường cong 
Kuznets về mối liên hệ giữa bất bình đẳng thu 
nhập và tăng trưởng kinh tế. Từ đó, chỉ các nền 
kinh tế nằm ở phần dốc xuống của đường cong 
này mới đạt được tăng trưởng nhanh (Hung, 
2022b). Còn tăng trưởng nhanh theo thời gian 
được đánh giá bằng cách so sánh tốc độ tăng 
trưởng của một nền kinh tế với mức tăng trưởng 
dài hạn của chính nền kinh tế đó. Tốc độ tăng 
trưởng dài hạn được ước lượng bằng một mô 
hình hồi quy theo chuỗi thời gian, do đó phân 
tích tăng trưởng nhanh theo thời gian cần dựa 
vào một bộ dữ liệu theo chuỗi thời gian của một 
nền kinh tế.  

Bốn cách tiếp cận về phát triển nhanh và bền 
vững có thể được sắp xếp theo mức độ khả thi 
trong thực tiễn. Cụ thể, phát triển nhanh theo 

không gian thường dễ đạt được hơn so với nhanh 
theo thời gian. Lý do là tốc độ tăng trưởng có xu 
hướng giảm dần theo thời gian khi quy mô nền 
kinh tế mở rộng dựa trên nguyên lý rằng giá trị 
sản phẩm cận biên của tích lũy vốn giảm dần 
(Aghion và cộng sự, 2005). Đồng thời, phát triển 
bền vững yếu dễ đạt được hơn so với bền vững 
mạnh. Lý do là trạng thái bền vững yếu đạt được 
dựa vào việc ưu tiên tăng trưởng kinh tế rồi mới 
tuần tự đạt được bền vững về xã hội và môi 
trường sau, trong khi trạng thái bền vững mạnh 
cần đạt được tăng trưởng kinh tế kèm theo bền 
vững về xã hội và môi trường trong từng bước 
phát triển.  

Khi sắp xếp theo mức độ thuận lợi tăng dần, 
thứ tự của các cách tiếp cận được đề cập trong 
Bảng 1 sẽ là: (i) phát triển nhanh theo không gian 
và bền vững yếu, (ii) phát triển nhanh theo không 
gian và bền vững mạnh, (iii) phát triển nhanh 
theo thời gian và bền vững yếu, (iv) phát triển 
nhanh theo thời gian và bền vững mạnh. Vì vậy, 
nghiên cứu này đặt trọng tâm vào cách tiếp cận 
(ii) và (iii), rồi dựa vào hai thái cực này để phân 
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tích các cách tiếp cận (i) và (iv) về phát triển 
nhanh và bền vững. 

2.2. Mô hình 

2.2.1. Hồi quy dữ liệu chéo 

Mỗi biến số phản ánh chỉ tiêu bền vững về 
xã hội và môi trường sẽ được sử dụng như một 
biến số phụ thuộc trong mô hình hồi quy với tăng 
trưởng kinh tế làm biến số độc lập. Danh sách 
các biến số phụ thuộc, được ký hiệu (𝑌௝), gồm 
tỷ lệ tiết kiệm lõi, chỉ số phát triển con người, bất 
bình đẳng thu nhập, tỷ lệ nghèo đói và GDP trên 
một đơn vị năng lượng. Mô hình hồi quy 
như sau: 

𝑌௝ =  𝛼 +  𝛽௚௥௢௪௧௛,௬ 𝑎𝐺𝐷𝑃𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ௝ + 𝑢௝ 
Dựa vào hệ số hồi quy, mô hình sẽ hình thành 

nên một điểm tối ưu về mỗi biến số điển hình, là 
giá trị khớp của mô hình (fitted value) tương ứng 
với giá trị của tốc độ tăng trưởng kinh tế. Từ đó, 
phần dư được tính như phần chênh lệch giữa giá 
trị thực tế và giá trị tối ưu. Với các biến số về tỷ 
lệ tiết kiệm lõi - thể hiện sự tích lũy của cải, và 
giá trị GDP trên một đơn vị năng lượng tiêu thụ 
- thể hiện hiệu quả về môi trường, khi phần 
chênh lệch mang giá trị dương thì nền kinh tế 
đang có hiệu quả cao hơn mức tối ưu mà mô hình 
dự báo. Khi đó, sự gia tăng phát triển kinh tế đi 
kèm với sự cải thiện tính bền vững về kinh tế và 
môi trường. Với biến số về bất bình đẳng trong 
phân phối thu nhập, khi phần chênh lệch mang 
giá trị dương thì nền kinh tế có mức bất bình 
đẳng về phân phối thu nhập cao hơn so với mức 
tối ưu. Khi đó, sự phát triển kinh tế chưa đi kèm 
với sự bền vững về xã hội.  

2.2.2. Hồi quy chuỗi thời gian. 

Mô hình định lượng (BSVAR) ước lượng tốc 
độ tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam 
là một vector tự hồi quy mang tính cấu trúc 
(SVAR) được xây dựng bởi Blanchard và Quah 
(1989), dựa trên mô hình VAR cổ điển được đề 
xuất bởi Sims (1980). Mô hình hiện tại được phát 
triển dựa trên mô hình được sử dụng trong 
nghiên cứu gần đây của Hung (2022a) về tăng 
trưởng dài hạn của Việt Nam.  

Phương trình hồi quy của mô hình BSVAR, 
với t = 1, 2,... t, như sau:  

Y୲ = Aଵ. Y୲ିଵ + Aଶ. Y୲ିଶ +  Aଷ. Y୲ିଷ + C + ε୲ 
Trong đó:  

𝑌௧ = (𝐷𝑦𝑐𝑝𝑖, 𝑉𝑁𝑔𝑑𝑝, 𝑉𝑁𝐷, 𝐺𝑓𝑑𝑖, 𝑊𝑔𝑑𝑝, 𝐷𝑜𝑖𝑙), 
là một vector (6x1) của 6 biến số nội sinh, gồm: 
tỷ lệ lạm phát nội địa (Dycpi), tốc độ tăng trưởng 
kinh tế nội địa (VNgdp), tốc độ thay đổi của tỷ 
giá VND/USD (VND), tốc độ tăng lượng giải 
ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Gfdi), tốc 
độ tăng trưởng kinh tế thế giới (Wgdp), giá dầu 
quốc tế (Doil).  

𝐴ଵ, 𝐴ଶ, 𝐴ଷ là một ma trận (6x6) bao gồm các 
hệ số hồi quy cần ước lượng. 

𝐶 là một ma trận (6x1) bao gồm các hệ số cố 
định cần ước lượng. 

𝜀௧ là một vector của các phần dư, được giả 
thiết có phân bố chuẩn đa chiều: 

ε୲~𝒩(0, Σ) 
Tốc độ tăng trưởng dài hạn là giá trị mà nền 

kinh tế có xu hướng hội tụ khi nền kinh tế không 
còn cú sốc mới (Kohlscheen và Nakajima, 
2019). Để tính được giá trị này, từ các hệ số ước 
lượng được từ mô hình, gồm (𝐴መଵ, 𝐴መଶ, 𝐴መଷ , C෠), tốc 
độ tăng trưởng dài hạn, ký hiệu (𝑉𝑁𝑔𝑑𝑝തതതതതതതതതത), là 
nghiệm của phương trình sau:  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

Dycpıതതതതതതതത

VNgdpതതതതതതതതത

VNDതതതതതത

Gfdı
Wgdp

Doılതതതതത

തതതതതതതത
തതതതതതതത

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= (I − A෡ଵ − A෡ଶ −  A෡ଷ)ିଵC෠ 

Đặc trưng của mô hình hồi quy chuỗi thời 
gian thể hiện ở sự lựa chọn các biến số nội sinh. 
Hai biến số gồm lạm phát và tăng trưởng nội địa 
phản ánh cấu trúc nền tảng kinh tế vĩ mô, theo 
bằng chứng thực nghiệm quốc tế (Lucas, 1973) 
và tại Việt Nam (Hung, 2021a). Hai biến số gồm 
tỷ giá và vốn FDI phản ánh khả năng hấp thụ các 
cú sốc bên ngoài của nền kinh tế (Obsfeld và 
cộng sự, 2019). Hai biến số gồm tăng trưởng 
kinh tế thế giới và giá dầu quốc tế phản ánh bối 
cảnh hội nhập quốc tế của nền kinh tế. 
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2.3. Số liệu 

2.3.1. Bộ dữ liệu chéo 

Tác giả thu thập số liệu theo năm từ năm 
1990 đến năm 2020. Sau đó, mỗi số liệu được lấy 
trung bình theo thời gian để tạo thành một bộ dữ 
liệu chéo. Quy mô mẫu số liệu gồm 179 nền kinh 
tế, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và đang 
phát triển.  

Tăng trưởng kinh tế được đo lường bởi tốc 
độ tăng trưởng GDP với đơn vị %. Chiều cạnh 
kinh tế đại diện bởi tỷ lệ tiết kiệm lõi (genuine 
savings), tỷ lệ của tổng tiết kiệm so với GDP, đã 
loại trừ các tác động đến môi trường, với đơn vị 
%. Chiều cạnh xã hội đại diện bởi mức độ bất 
bình đẳng trong phân phối thu nhập, được đo 
lường bằng hệ số Gini. Chiều cạnh môi trường 
đại diện bởi giá trị GDP trên mỗi kg khí CO2 xả 
thải, theo đơn vị đô-la Mỹ giá hiện hành. Chỉ tiêu 
này phản ánh mức độ hiệu quả môi trường của 
quá trình sản xuất trong nền kinh tế. Tất cả các 
biến số này đều được thu thập từ dữ liệu về các 
chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới 
(WB, 2021). 

2.3.2. Bộ dữ liệu chuỗi thời gian 

Nghiên cứu sử dụng một mẫu số liệu gồm 
các biến số từ quý II/2008 đến quý IV/2020. Mỗi 
số liệu đều được xử lý để đạt được tính dừng 
(stationary), đảm bảo điều kiện cần để đưa vào 
mô hình hồi quy theo chuỗi thời gian.  

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế nội địa hàng 
quý được đo lường bởi tốc độ tăng trưởng GDP 
của mỗi quý so với cùng kỳ năm trước, theo đơn 
vị %. Thứ hai, lạm phát nội địa hàng quý được 
đại diện bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 
cuối mỗi quý so với cùng kỳ năm trước, theo đơn 
vị %. Hai số liệu này được lấy từ Báo cáo tình 
hình kinh tế - xã hội hàng quý của Tổng cục 
Thống kê (Tổng cục Thống kê, 2021). Thứ ba, tỷ 
giá VND/USD là tỷ giá danh nghĩa VND/USD 
trên thị trường liên ngân hàng, được lấy từ cơ sở 
dữ liệu của Reuters. Tiếp đó, tác giả cũng tính 
tốc độ thay đổi tỷ giá của ngày cuối cùng mỗi 
quý so với cùng kỳ năm trước, theo đơn vị %. 
Thứ tư, vốn FDI được đo lường bởi lượng giải 
ngân vốn FDI hàng quý, theo đơn vị tỷ USD. Số 
liệu này được lấy từ Tổng cục Thống kê (2021). 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến số 

Biến số 
Số 

quan sát 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Bộ dữ liệu chéo 
Tăng trưởng (aGrowth,%) 179 3,37 2,04 -1,31 16,66 
Tiết kiệm lõi (aSavings,%) 156 8,66 10,95 -63,92 34,11 
Phát triển con người (Hdi) 171 0,72 0,15 0,39 0,96 
Bất bình đẳng thu nhập (aGini) 154 39,51 8,30 24,86 61,71 
Tỷ lệ nghèo đói (aPoverty,%) 142 30,13 16,27 4,30 76,80 
Hiệu quả sản xuất (aGDP, USD) 154 11,37 14,47 1,65 34,11 
Bộ dữ liệu chuỗi thời gian 
Lạm phát nội địa (Dycpi) (yoy,%) 51 -0,37 3,05 -8,64 7,4 
Tăng trưởng nội địa (VNgdp) (yoy,%) 51 5,78 1,29 0,39 7,46 
Tỷ giá (VND) (yoy,%) 51 2,98 3,11 -0,59 9,92 
Vốn FDI (Gfdi) (yoy,%) 51 6,77 22,30 -57,65 78,88 
Tăng trưởng thế giới (Wgdp) (yoy,%) 51 3,88 2,78 -5,62 9,07 
Giá dầu quốc tế (Doil, USD) 51 -1,0 12,85 -59,66 26,47 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ số liệu. 

Với hai biến số của nền kinh tế thế giới, tác 
giả thu thập giá dầu quốc tế Brent từ cơ sở dữ 
liệu của Bloomberg, và tốc độ tăng trưởng hàng 

quý của 8 nền kinh tế có tỷ trọng cao nhất trong 
tổng giá trị thương mại quốc tế, xuất khẩu cộng 
nhập khẩu của Việt Nam. Danh sách 8 nền kinh 
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tế này gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 
Singapore và Thái Lan. Sau đó, tăng trưởng thế 
giới là giá trị trung bình cộng với trọng số, với 
trọng số là tỷ trọng của mỗi nền kinh tế trong 
tổng giá trị thương mại quốc tế của 8 nền kinh tế. 
Các số liệu này được lấy từ cơ sở dữ liệu trực 
tuyến của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ của 
bang St. Louis (2021).  

Bảng 2 cho thấy, mỗi biến số đều có độ dao 
động khá rộng, thể hiện qua độ lệch chuẩn và 
khoảng cách giá trị nhỏ nhất với giá trị lớn nhất. 

Vì vậy, bộ dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi để áp 
dụng mô hình phân tích định lượng.  

3. Bằng chứng thực nghiệm 

3.1. Nhanh theo không gian và bền vững yếu 

Hình 1 thể hiện phát triển nhanh và bền vững 
tại Việt Nam, dựa vào nhanh theo không gian kết 
hợp với bền vững yếu.  

 
1a: Nhanh theo không gian 

 
1b: Bền vững yếu 

Hình 1: Phát triển nhanh theo không gian và bền vững yếu, giai đoạn 1990-2020 

Nguồn: Tỷ lệ tiết kiệm lõi từ năm 1996-2019; bất bình đẳng thu nhập từ năm 1991-2018; nghèo đói từ 
năm 2010-2018; GDP/đơn vị năng lượng từ năm 1990-2013. Các số liệu lấy từ Ngân hàng Thế giới (2021). 

Phát triển con người từ năm 1991-2019, lấy từ Báo cáo Phát triển con người của Liên Hiệp Quốc (2021). 
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Tại Hình 1a, tốc độ tăng trưởng trung bình 
giai đoạn 1990-2020 của Việt Nam đạt 6,66%, 
cao hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình 
trong cùng giai đoạn của thế giới (3,37%), nhóm 
các nước thu nhập trung bình (3,82%) và nhóm 
các nước thu nhập cao (2,64%). Như vậy,  
Việt Nam đã đạt được phát triển nhanh theo 
không gian.  

Tại Hình 1b, tỷ lệ tiết kiệm lõi vẫn duy trì 
được giá trị dương, đạt 9,74% năm 2019, mặc dù 
giảm 8,19% so với năm 1996; chỉ số phát triển 

con người đạt 0,70, tăng 0,22 so với năm 1991; 
bất bình đẳng thu thập ổn định ở mức 35,70 năm 
2018, giữ nguyên mức của năm 1992; tỷ lệ nghèo 
đói đạt 6,70%, giảm 14,0% so với năm 2010; giá 
trị GDP trên mỗi đơn vị năng lượng tiêu thụ gia 
tăng theo thời gian đạt 8,81 USD, tăng 2,14 USD 
so với năm 1990. Như vậy, Việt Nam đã đạt 
được phát triển bền vững yếu.  

Tựu trung, Việt Nam đã đạt được phát triển 
nhanh theo không gian và bền vững yếu trong 
giai đoạn 1990-2020. 

 
2a: Nhanh theo thời gian  

 
2b: Bền vững mạnh 

Hình 2: Phát triển nhanh theo thời gian và bền vững mạnh 

Nguồn: Tỷ lệ tiết kiệm lõi từ năm 1996-2019; bất bình đẳng thu nhập từ năm 1991-2018; nghèo đói từ 
năm 2010-2018; GDP/đơn vị năng lượng từ năm 1990-2013. Các số liệu lấy từ Ngân hàng Thế giới (2021). 

Phát triển con người từ năm 1991-2019, lấy từ Báo cáo Phát triển con người của Liên Hiệp Quốc (2021). 
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3.2. Nhanh theo thời gian và bền vững mạnh 

Hình 2 thể hiện phát triển nhanh và bền vững 
tại Việt Nam, dựa vào sự kết hợp của nhanh theo 
thời gian với bền vững mạnh. 

Tại Hình 2a, tốc độ tăng trưởng dài hạn đạt 
5,71%/quý. So với mức này, chênh lệch giữa tốc 
độ tăng trưởng thực tế và dài hạn đạt trung bình 
0,08%/quý. Với giá trị dương này, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đang cao hơn mức dài hạn. Vì vậy, 
Việt Nam đã đạt được phát triển nhanh theo 
thời gian. 

Tại Hình 2b, giá trị thực tế về kinh tế, xã hội 
và môi trường mà Việt Nam đã đạt được trong 
giai đoạn 1990-2020 tốt hơn so với mức tối ưu 
được dự báo bởi mô hình định lượng. Trong đó, 
chỉ số phát triển con người đạt 0,70, cao hơn so 
với mức tối ưu (0,67); bất bình đẳng về phân 
phối thu nhập đạt 36,09, thấp hơn mức tối ưu 
(39,27). Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm lõi đạt 14,41%, 
thấp hơn mức tối ưu (15,99%) và giá trị GDP 
trên mỗi đơn vị năng lượng tiêu thụ đạt 7,83 
USD, thấp hơn mức tối ưu (11,74 USD).  
Như vậy, Việt Nam chưa đạt được phát triển bền 
vững mạnh.  

Tựu trung, Việt Nam chưa đạt được trạng 
thái phát triển nhanh theo thời gian và bền vững 
mạnh trong giai đoạn vừa qua. 

3.3. Nhanh theo không gian và bền vững mạnh 

Bằng chứng thực nghiệm ghi nhận rằng nền 
kinh tế Việt Nam đã đạt được phát triển nhanh 
theo không gian (Hình 1a) nhưng chưa đạt được 
bền vững mạnh (Hình 2b). Vì vậy, nền kinh tế 
này chưa đạt được phát triển nhanh theo không 
gian kết hợp bền vững mạnh. Kết quả này cùng 
với kết quả của mục 3.2 thể hiện rằng Việt Nam 
chưa đạt được phát triển nhanh và bền vững 
mạnh, dù là nhanh theo không gian hay thời gian.  

Theo Hình 2b, hai chỉ tiêu căn bản mà Việt 
Nam chưa đạt được bền vững mạnh gồm tỷ lệ tiết 
kiệm lõi và giá trị GDP/đơn vị năng lượng. Điểm 
chung của hai chỉ tiêu này phản ánh sự giao thoa 
của hoạt động sản xuất kinh tế với môi trường và 
đều có thể được cải thiện khi công nghệ sản xuất 
được phát triển theo hướng xanh hơn.  

Kết quả về việc Việt Nam chưa đạt được phát 
triển bền vững mạnh cũng phù hợp với bằng 
chứng thực nghiệm gần đây. Khi chênh lệch của 
dấu chân sinh thái (ecological footprint) vượt so 
với tiềm năng sinh thái (biocapacity), theo đơn 
vị %, lớn hơn 0, một nền kinh tế chưa đạt được 
phát triển bền vững mạnh, vì nhu cầu của người 
dân đang vượt quá khả năng cung ứng của tự 
nhiên (Barua và Khataniar, 2015). Theo Tổ chức 
Dấu chân Sinh thái Quốc tế (2021), Việt Nam có 
tỷ lệ dấu chân sinh thái vào năm 2017 là 124%, 
vì vậy chưa đạt được bền vững mạnh.  

3.4. Nhanh theo thời gian và bền vững yếu 

Bằng chứng thực nghiệm cũng ghi nhận rằng 
nền kinh tế Việt Nam đã đạt được phát triển 
nhanh theo thời gian (Hình 2a) và bền vững yếu 
(Hình 1b). Kết quả này cùng với nội dung phân 
tích của mục 3.1 ghi nhận rằng Việt Nam đã đạt 
được phát triển nhanh và bền vững yếu, dù là 
nhanh theo không gian hay nhanh theo thời gian.  

Việc Việt Nam đạt được trạng thái phát triển 
bền vững yếu cũng được ghi nhận khi sử dụng 
cách thức phân tích khác. Theo Barua và 
Khataniar (2015), khi tỷ lệ tiết kiệm lõi dương, 
một nền kinh tế đã đạt được phát triển bền vững 
yếu, vì quá trình phát triển kinh tế đi kèm với bảo 
tồn được môi trường. Với tỷ lệ tiết kiệm lõi hiện 
tại (9,74%), Việt Nam đã đạt được phát triển bền 
vững yếu. Cũng theo đó, Việt Nam đã đạt được 
trạng thái phát triển nhanh và bền vững yếu,  
gồm cả nhanh theo không gian và nhanh theo 
thời gian.  

4. Kết luận 

Bài viết tiếp cận nhanh và bền vững theo 
cách tiếp cận đa chiều, từ đó đưa ra bằng chứng 
thực nghiệm ghi nhận Việt Nam đã đạt được cả 
phát triển nhanh theo thời gian và bền vững yếu 
cùng phát triển nhanh theo không gian và bền 
vững yếu, nhưng chưa đạt được cả phát triển nhanh 
theo không gian và bền vững mạnh cùng phát triển 
nhanh theo thời gian và bền vững mạnh.  

Về chính sách, để nâng cao khả năng đạt 
được bền vững mạnh, có hai chỉ số thấp hơn mức 
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tối ưu cần được tập trung cải thiện, gồm có tỷ lệ 
tiết kiệm lõi và GDP trên mỗi đơn vị năng lượng. 
Ngoài ra, về học thuật, các nghiên cứu mới trong 
tương lai có thể phân tích các yếu tố chi phối 
mức độ phát triển bền vững mạnh của nền kinh 
tế Việt Nam, là mức phát triển khó đạt được 
trong thực tiễn.  
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